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LỜI NÓI ĐẦU 
 

Thương mại điện tử (TMĐT) là hình thức hoạt động kinh doanh sử dụng 
các phương tiện điện tử trong đó tất cả các bước của quy trình giao dịch mua 
bán đều được thực hiện dựa trên các công nghệ, kỹ thuật điện tử. 

Với sự phát triển không ngừng của các phương tiện truyền thông, đặc 
biệt là sự phát triển của các kỹ thuật trong lĩnh vực Công nghệ thông tin 
(CNTT) đã tạo nên các công cụ giao tiếp thuận lợi dựa trên nền tảng Internet. 
Môi trường truyền thông rộng khắp thế giới này đã tạo điều kiện thuận lợi 
cho TMĐT phát triển. Từ đó TMĐT nhanh chóng trở nên phổ biến trên toàn 
thế giới và trở thành một công cụ bán hàng và quảng bá hàng hóa đắc lực của 
các nhà cung cấp. Đối với khách hàng, TMĐT cũng cung cấp nhiều tính năng 
cần thiết cho việc mua sắm như có thể lựa chọn, so sánh sự phù hợp với nhu 
cầu sử dụng cả về dịch vụ, giá cả, chất lượng và phương thức giao hàng. 

Giáo trình này nhằm cung cấp cho người đọc các kiến thức tổng quan 
về TMĐT thông qua việc tóm lược tình hình phát triển TMĐT trên thế giới 
cũng như ở Việt Nam trong những năm gần đây. Để giúp người đọc có cái 
nhìn khái quát, sự hiểu biết thấu đáo hơn về TMĐT, chúng tôi đã tổng hợp, 
phân tích các khía cạnh ảnh hưởng đến sự phát triển của TMĐT, các mô hình 
TMĐT trong đó đặc biệt lưu ý đến các mô hình phát triển mạnh ở Việt Nam 
như B2C (Business-to-Consumer) và C2C (Consumer-to-Consumer). Đối tượng 
phục vụ chính của quyển giáo trình này là sinh viên bậc đại học các chuyên 
ngành CNTT, vì thế các kỹ thuật và công cụ phát triển nhanh một hệ thống 
TMĐT sẽ là nội dung quan trọng tiếp theo được truyền tải, bao gồm các yêu 
cầu cần tuân thủ đối với một hệ thống TMĐT; lựa chọn giải pháp, kỹ thuật 
xây dựng các website TMĐT; phương pháp phát triển, tích hợp dựa trên nền 
tảng các hệ quản trị nội dung mã nguồn mở.  

Giáo trình được sử dụng để giảng dạy môn học TMĐT (CT258), 3 tín chỉ 
cho sinh viên các chuyên ngành thuộc lĩnh vực CNTT, và Thương mại. 

Giáo trình có kế thừa và chọn lọc lại những nội dung từ những tài liệu 
về TMĐT. Mặc dù nhóm tác giả rất tâm huyết và cố gắng nhưng giáo trình 
không thể tránh khỏi những thiếu sót ngoài ý muốn. Chúng tôi mong nhận 
được sự góp ý chân thành từ quý độc giả là sinh viên, giảng viên để giáo trình 
ngày một hoàn thiện hơn. 

 Cần Thơ, tháng 06 năm 2020 
 NHÓM TÁC GIẢ 
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SSL - Secure Sockets Layer Tiêu chuẩn an ninh công nghệ 
UNCITRAL Ủy ban liên hiệp quốc về luật thương mại 

quốc tế 
UNCTAD Hiệp hội liên hiệp quốc về thương mại  

và phát triển 
WTO Tổ chức thương mại thế giới 
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Chương 1  

TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

 

Thương mại điện tử (E-Commerce, TMĐT) thường được hiểu là mô hình hoạt động 

kinh doanh bằng các phương pháp điện tử, là việc trao đổi “thông tin” kinh doanh 

thông qua các phương tiện, công nghệ, kỹ thuật điện tử. Nói đến TMĐT, phần lớn là 

nói đến công nghệ tiên tiến giúp doanh nghiệp tổ chức Website của mình như một 

siêu thị hàng hóa trên Internet, giúp người mua thực sự là “thượng đế” khi có toàn 

quyền trong việc chọn lựa sản phẩm, tìm kiếm thông tin, so sánh giá cả, đặt mua 

hàng, ký kết hợp đồng với hệ thống tính toán tiền tự động, rõ ràng, trung thực. TMĐT 

hiện nay đã là một thuật ngữ khá quen thuộc với cộng đồng xã hội và được xem là 

một môi trường thương mại không thể thiếu được trong đời sống kinh tế xã hội phát 

triển. Ở Việt Nam, TMĐT đang được các doanh nghiệp từng bước áp dụng vào hoạt 

động sản xuất kinh doanh của mình. TMĐT có những thế mạnh vượt trội mà không 

một loại hình kinh doanh nào khác có được. Tuy nhiên cũng cần có những hiểu biết 

chuẩn xác như thế nào là hoạt động TMĐT. 

 

1.1 KHÁI NIỆM THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

Để hiểu rõ như thế nào là TMĐT, chúng ta hãy cùng bắt đầu với 2 ví dụ 

về 2 công ty ở Việt Nam sau đây: 

Ví dụ đầu tiên là về Công ty Cổ phần đầu tư Công nghệ – Kỹ thuật – 

Thương mại, tên giao dịch FINTEC có địa chỉ Web www.fintec.com.vn  

(Hình 1.1), được thành lập vào tháng 9 năm 1995. Qua một thập kỷ từ khi 

thành lập, FINTEC đã nỗ lực vượt qua nhiều thử thách để trở thành một công 

ty có hệ thống kinh doanh vững chắc ở trong và ngoài Việt Nam. Phát triển 

theo mô hình tập đoàn kinh doanh đa ngành, FINTEC hoạt động trong nhiều 

lĩnh vực như sản xuất và xuất khẩu hàng nông sản thực phẩm, kinh doanh các 

sản phẩm công nghệ thông tin và thiết bị văn phòng, cung cấp dịch vụ thương 

mại điện tử và dịch vụ tài chính, tư vấn và đầu tư, kinh doanh bất động sản. 

Hiện nay các chi nhánh và các đơn vị thành viên của FINTEC đang hoạt 

động tại Hà Nội, Hưng Yên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và ở nước 

ngoài. Toàn thể đội ngũ nhân viên trẻ, giàu kiến thức chuyên môn, năng động 

và nhiệt huyết cùng với lãnh đạo Công ty có trình độ học vấn cao đang phấn 

đấu xây dựng hình ảnh một tập đoàn kinh doanh đa ngành năng động và thành 

công của Việt Nam trong thế kỷ 21. 

 

 

http://www.fintec.com.vn/
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Khai thác lợi thế cạnh tranh của các nguồn lực trong nước và duy trì 

những mối quan hệ quốc tế truyền thống, không ngừng tìm kiếm và mở rộng 

các thị trường tiêu thụ cũng như các nguồn cung cấp tiềm năng là phương 

châm phát triển của FINTEC. 

Từ khi thành lập FINTEC đã tăng khối lượng hàng hóa xuất khẩu lên 

đến nhiều triệu đô la Mỹ và góp phần làm lợi cho ngân sách nhà nước  

Việt Nam. Đến thăm website của chúng tôi, bạn sẽ thấy một thị trường thu 

nhỏ với nhiều loại mặt hàng từ sản phẩm công nghệ cao của các tập đoàn lớn 

trên thế giới đến các mặt hàng nông sản của Việt Nam. FINTEC luôn luôn 

mong muốn được hợp tác cùng các bạn, các thành viên, khách hàng, nhà cung 

cấp và đối tác tiềm năng. 

 

Hình 1.1  Trang chủ website công ty FINTEC 

Sàn giao dịch TMĐT Việt Nam Shopee (https://shopee.vn) ra mắt ở 

Việt Nam năm 2015. Tính đến năm 2018, sàn giao dịch hiện có 800.000 gian 

hàng đăng ký tham gia và được xem là một trong những sàn giao dịch TMĐT 

lớn nhất Việt Nam. Hình 1.2 là ví dụ về trang chủ của sàn giao dịch Shopee. 

https://shopee.vn/
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Hình 1.2  Sản phẩm của Sàn giao dịch Shopee 

Dựa trên số liệu lượt truy cập được cung cấp tại trang 

https://iprice.vn/insights/mapofecommerce/ cập nhật ngày 03/03/2020 thì 

Shopee hiện là doanh nghiệp thương mại hàng đầu tại Việt Nam về số lượng 

truy cập hàng tháng với trung bình hơn 35 triệu lượt truy cập mỗi tháng  

(Hình 1.2, Hình 1.3). 

 

Hình 1.3  Bảng xếp hạng các doanh nghiệp thương mại điện tử hàng đầu  

tại Việt Nam (Cập nhật 03/2020) [21] 

https://iprice.vn/insights/mapofecommerce/
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Như vậy chúng ta có thể thấy được rằng các doanh nghiệp có thể ứng 

dụng TMĐT theo nhiều hình thức khác nhau sao cho phù hợp với quy mô 

hoạt động của công ty mình. Điều then chốt là ứng dụng TMĐT sẽ thúc đẩy 

hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có bước tiến rõ rệt. 

TMĐT là khái niệm, lĩnh vực tương đối mới và được biết đến ở Việt 

Nam cuối những năm 1990 đầu những năm 2000. Hiện nay có nhiều quan 

điểm khác nhau về TMĐT, người ta dùng cả 3 thuật ngữ E-commerce,  

E-Trade, E-Business để nói về TMĐT. Một cách ngắn gọn có thể hiểu ba 

thuật ngữ này như sau: 

− E-commerce là quy trình mua bán hàng hóa và dịch vụ thông qua 

các phương tiện, thiết bị điện tử và mạng viễn thông. Đặc biệt trong điều kiện 

hiện nay thì thiết bị điện tử trong trường hợp này đồng nhất với máy tính 

(computer) và mạng viễn thông là mạng Internet.  TMĐT, sản phẩm của nền 

kinh tế số hóa, là hoạt động thương mại sử dụng phương tiện điện tử, là trao 

đổi thông tin thương mại bằng công nghệ số hóa mà không cần đòi hỏi sử 

dụng bất kỳ loại văn bản giấy nào, vì thế TMĐT còn được biết đến với tên 

gọi thương mại phi giấy tờ. 

− Trước khi thuật ngữ E-commerce ra đời thì E-Trade cũng được dùng 

với ý nghĩa tương tự. Hiện nay một số quốc gia, tổ chức vẫn sử dụng khái 

niệm E-Trade để nói về TMĐT như dự án “e-trade bridge programme” của 

ITC (Trung tâm Thương mại quốc tế) hay nước Cộng hoà Azerbaijan quan 

điểm thương mại điện tử là e-trade và họ đã xây dựng Luật thương mại điện 

tử (Electronic Trade Law). 

− E-Business được đội ngũ marketting của IBM sử dụng năm 1999. 

E-Business có thể định nghĩa như ứng dụng công nghệ thông tin và truyền 

thông hỗ trợ cho mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. E-Business 

không chỉ là mua bán trao đổi hàng hóa mà còn bao gồm các dịch vụ khách 

hàng và hỗ trợ kết nối với đối tác. Như vậy khái niệm E-Businness rộng và 

có thể xem là bao trùm khái niệm E-commerce, nó thể hiện việc ứng dụng 

công nghệ thông tin và truyền thông trong mọi quy trình kinh doanh của một 

doanh nghiệp. 

o Quy trình sản xuất: Bao gồm việc mua hàng, đặt hàng và chuyển 

hàng vào kho, thanh toán, các mối liên kết với các nhà cung cấp, quản lý 

sản xuất. 

o Quy trình quan hệ khách hàng: Bao gồm marketing, bán hàng, xử lý 

đơn hàng của khách hàng, hỗ trợ khách hàng. 

o Quy trình quản lý nội bộ: quản lý nhân viên, đào tạo, chia sẻ thông 

tin nội bộ, hội họp qua video và tuyển dụng. 
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TMĐT được hiểu theo hai nhóm khái niệm: 

− Theo nghĩa hẹp, TMĐT là mua bán trao đổi hàng hóa thông qua 

mạng điện tử. 

o Theo Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), “Thương mại điện tử 

bao gồm việc sản xuất, quảng cáo, bán hàng và phân phối sản phẩm được mua 

bán và thanh toán trên mạng Internet, nhưng được giao nhận một cách hữu 

hình, cả các sản phẩm giao nhận cũng như những thông tin số hóa thông qua 

mạng Internet”. 

o Theo Ủy ban Thương mại điện tử của Tổ chức Hợp tác kinh tế châu 

Á - Thái Bình Dương (APEC), “TMĐT là công việc kinh doanh được tiến 

hành thông qua truyền thông số liệu và công nghệ tin học kỹ thuật số”. 

− Theo nghĩa rộng, định nghĩa về TMĐT của Ủy ban Liên hợp quốc 

về Luật Thương mại quốc tế (UNCITRAL) và của Ủy ban Châu Âu khái quát 

đầy đủ phạm vi hoạt động của TMĐT 

o Luật mẫu về Thương mại điện tử của Ủy ban Liên hợp quốc về Luật 

Thương mại quốc tế (UNCITRAL) định nghĩa: “Thuật ngữ thương mại 

(commerce) cần được diễn giải theo nghĩa rộng để bao quát các vấn đề phát 

sinh từ mọi quan hệ mang tính chất thương mại dù có hay không có hợp đồng. 

Các quan hệ mang tính thương mại bao gồm, nhưng không chỉ bao gồm, các 

giao dịch sau đây: bất cứ giao dịch nào về cung cấp hoặc trao đổi hàng hóa 

hoặc dịch vụ; thoả thuận phân phối; đại diện hoặc đại lý thương mại, ủy thác 

hoa hồng (factoring), cho thuê dài hạn (leasing); xây dựng các công trình;  

tư vấn, kỹ thuật công trình (engineering); đầu tư; cấp vốn, ngân hàng;  

bảo hiểm; thỏa thuận khai thác hoặc tô nhượng, liên doanh và các hình thức 

về hợp tác công nghiệp hoặc kinh doanh; chuyên chở hàng hóa hay hành 

khách bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt hoặc đường bộ”.  

o Theo ủy ban Châu Âu, TMĐT được hiểu là việc thực hiện hoạt động 

kinh doanh qua các phương tiện điện tử. Nó dựa trên việc xử lý và truyền dữ 

liệu điện tử dưới dạng văn bản, âm thanh và hình ảnh. 

Có thể thấy, theo nghĩa rộng, TMĐT gồm nhiều hành vi, trong đó: hoạt 

động mua bán hàng hóa; dịch vụ; giao nhận các nội dung kỹ thuật số trên 

mạng; chuyển tiền điện tử; mua bán cổ phiếu điện tử, vận đơn điện tử;  

đấu giá thương mại; hợp tác thiết kế; tài nguyên trên mạng; mua sắm công 

cộng; tiếp thị trực tiếp với người tiêu dùng và các dịch vụ sau bán hàng;  

đối với thương mại hàng hóa (như hàng tiêu dùng, thiết bị y tế chuyên dụng) 

và thương mại dịch vụ (như dịch vụ cung cấp thông tin, dịch vụ pháp lý,  

tài chính); các hoạt động truyền thống (như chăm sóc sức khoẻ, giáo dục) và 

các hoạt động mới (như siêu thị ảo). 
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Tại Việt Nam, TMĐT được hiểu như sau: 

− Nghị định số 57/2006/NĐ-CP về hoạt động TMĐT của Bộ Thương 

mại có nêu rõ “Thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hay toàn bộ 

hoạt động thương mại sử dụng thông điệp dữ liệu”. 

− Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29-11-2005 định 

nghĩa “Thông điệp dữ liệu là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận 

và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử.” Luật này cũng quy định phương 

tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử,  

kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công 

nghệ tương tự. 

− Nghị định chính phủ số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 định nghĩa 

“Hoạt động thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy 

trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng 

Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác”. Và “Website 

thương mại điện tử (dưới đây gọi tắt là website) là trang thông tin điện tử 

được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua 

bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ 

đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng.” 

1.2 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN TMĐT 

Trong tình hình thế giới hiện nay, TMĐT được coi là động lực phát 

triển kinh tế chủ yếu với ưu thế giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, thu nhỏ 

không gian, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sớm tiếp cận nền kinh tế số hóa. 

Các số liệu trích dẫn trong phần này rồi sẽ “lạc hậu” theo thời gian,  

tuy nhiên ý nghĩa quan trọng của chúng là ở chỗ giúp chúng ta so sánh được, 

đánh giá được việc ứng dụng TMĐT ở Việt Nam đang có vị trí như thế nào 

trên bình diện thế giới. 

1.2.1 Trên thế giới 

Trong các báo cáo về tình hình phát triển TMĐT thế giới của UNCTAD 

(United Nations Conference on Trade and Development) đều đề cập đến tốc 

độ tăng trưởng về số lượng người sử dụng Internet vì đây là điều kiện không 

thể thiếu để TMĐT phát triển. 

Theo thống kê được công bố trên https://www.internetworldstats.com 

(Bảng 1.1), một website chuyên cung cấp những thông tin thống kê về sử 

dụng internet trên toàn thế giới. 

 


